
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp + THI GK 20% SEMINAR 30% điểm 50%1 18118197 Vũ Đức Dũng DH18CKC
2.00

0.40
0.00 #REF!

1 19126243 Trà Ngọc Phương An DH19SHC 0.25 0.05 7.50 2.25 2.30

2 17126192 Nguyễn Nhật Anh DH17SHC 2.00 4.50 1.10 8.50 2.55 3.65

3 19126244 Trần Công Bão DH19SHC 5.00 1.00 7.00 2.10 3.10

4 19126247 Mai Thanh Duy DH19SHC 2.25 0.45 8.50 2.55 3.00

5 19126245 Nguyễn Tiến Đạt DH19SHC 2.00 1.25 0.45 6.50 1.95 2.40

6 19126248 Trần Thị Ngọc Hà DH19SHC 2.25 0.45 7.50 2.25 2.70

7 19126249 Đỗ Chí Hiếu DH19SHC 1.00 0.20 8.50 2.55 2.75
8 18126049 Hồ Cẩm Khánh Hòa DH18SHC 1.00 0.20 6.50 1.95 2.15

9 19126251 Võ Lâm Hải Nam DH19SHC 1.00 2.75 0.65 7.00 2.10 2.75

10 19126252 Lê Thị Tuyết Nga DH19SHC 1.00 2.50 0.60 7.50 2.25 2.85

11 19126253 Trần Lê Ngọc Ngân DH19SHC 3.00 7.50 1.80 7.50 2.25 4.05

12 19126254 Trần Trọng Nhân DH19SHC 5.75 1.15 8.50 2.55 3.70

13 19126260 Lê Hoàng Minh Tiến DH19SHC 0.25 0.05 7.00 2.10 2.15

14 19126262 Lưu Ngọc Phương Uyên DH19SHC 1.00 1.50 0.40 7.50 2.25 2.65

15 19126263 Nguyễn Thị Hương Thảo Vi DH19SHC 4.50 0.90 6.50 1.95 2.85

16 19126264 Dương Yến Vy DH19SHC 2.00 1.25 0.45 7.50 2.25 2.70

17 19126265 Tôn Nữ Kiều Vy DH19SHC 1.00 2.25 0.55 7.50 2.25 2.80


